	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO GIA LAI    
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH

NĂM HỌC 2008-2009

	[image: image66.wmf]1

j


	MÔN: VẬT LÝ
Thời gian: 180 phút  (Không kể thời gian giao đề)


[image: image67.wmf]2

j


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
	Bài
	Đáp án 
	Điểm

	1

(2 điểm)
	[image: image68.wmf]R

U

uuur

[image: image69.wmf]BD

U

uuuur

+Biểu diễn các lực tác dụng lên m (như hình vẽ).
[image: image70.wmf]AE

U

uuuur

[image: image71.wmf]C

U

uuur

[image: image72.wmf]L

U

uur


[image: image73.wmf]l

[image: image74.wmf]/

l


[image: image75.wmf]T

ur

[image: image76.wmf]N

ur

[image: image77.wmf]P

ur







	0,25

	
	a) +Phương trình hợp lực tác dụng lên vật: 
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	    +Chiếu lên hệ trục xoy, được:    
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	    +Giải hệ phương trình trên, ta được:  
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	b) +Khi m ép lên thành trụ, có: 
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	    +Phương trình hợp lực tác dụng lên vật lúc này:
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	     +Áp dụng hệ quả bất đẳng thức Côsi, suy ra Pmax khi: R = r  
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	b)+Khi đó: 
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	   +Hiệu suất của nguồn: 
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	    +Suy ra phương trình (3) có 2 nghiệm riêng biệt:
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	    +Lấy (5) nhân (6) theo vế, được: 
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	b) +Với R1, có: 
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	    +Lấy (7) + (8) theo vế, được: 
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	a)+Tia SI truyền thẳng vào nước đến gặp đáy cốc cũng là mặt AB của lăng kính ở J.
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	+Với góc tới i = 2,810, góc khúc xạ ở đó là r. Theo định luật khúc xạ ánh sáng tại J:                   
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	+Suy ra:  
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	+Góc lệch: 
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	+Suy ra: Góc tới tại K là: 
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	+Áp dụng định luật khúc xạ tại K:  
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	+Suy ra góc lệch của tia ló cuối cùng ra khỏi đáy cốc là: 
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	b)+ Vì mặt nước trong cốc luôn nằm ngang nên muốn tia khúc xạ tại J vẫn song song với tia tới thì phải nghiêng cốc sao cho đáy cốc song song với mặt nước. Khi đó phải có một đầu của cốc được nâng lên (đầu A), còn đầu C vẫn ở vị trí cũ. Lúc này ta có : 
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	+Mặt khác : vì 
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	   + Vì mạch RLC nối tiếp có Imax nên cộng hưởng xảy ra                               
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	   +Từ (1) và (2), được : 
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	   + Mặt khác : 
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	b)+ Giản đồ véc tơ vẽ được :  
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	+Từ giản đồ véc tơ suy ra : 
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	+Suy ra : 
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	+ Ta biết : 
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	+Lúc này có: 
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	+Suy ra: 
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	+ Áp dụng hệ thức độc lập: 
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	+Tại M: 
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	+Tại  N: 
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	+Giải hệ (1) và (2) được:
        A = 5 cm   và  
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	+Đặt gương ở vị trí C1, chọn vị trí đứng cho mắt M nhìn vào gương thấy ảnh B/ của đèn. Đánh dấu vị trí đứng N.
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	+Di chuyển gương đến điểm C2 trên đường C1N, thì mắt ở M/ lại có thể nhìn thấy ảnh B/ của đèn. Đánh dấu vị trí đứng N/.
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	+Từ (1) và (2) ta có: 
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	+Dùng thước dây đo các khoảng cách: h, L, 
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 -Thí sinh trình bày thiếu hoặc sai đơn vị ở đáp số mỗi câu sẽ bị trừ 0,25 điểm (toàn bài không trừ quá 1,0 điểm).
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